
TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

1
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG TIẾN DŨNG 1

THÂN THỊ BÍCH 

PHƯƠNG

059707/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

21/04/2025 01/10/2025

2
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC BÌNH LONG

HUỲNH XUÂN 

THÌN

000472/BP-

GPHN
Y khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

29/05/2025 25/09/2025

3
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC BÌNH LONG

NGUYỄN THỊ 

HỒNG HUỆ

4101/BP-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/09/2022 20/06/2025

4
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC BÌNH LONG

TRƯƠNG MINH 

HẢI

000089/BP-

CCHN
Chuyên khoa da liễu

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/1984 01/05/2025

5

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT - 

NHA KHOA KHẮC GHI

NGUYỄN ĐỨC 

TÂM

003917/BRVT

-CCHN

Khám bệnh chuyên khoa răng 

hàm mặt

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật, 

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/09/2018 16/10/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

6

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT - 

NHA KHOA THẨM MỸ 

HOÀNG ĐỨC

PHẠM NĂNG 

SÁNG

011020/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật, 

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/12/2022 16/10/2025

7
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC VĨNH CỬU

NGUYỄN VĂN 

VŨ

013912/ĐNAI-

CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường, xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/08/2019 30/09/2025

8
BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI - 

ĐỒNG NAI

NINH XUÂN 

CƯỜNG

0004060/HNA

-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa mắt; thực hiện kỹ thuật 

chẩn đoán hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/2025 15/10/2025

9
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC VĨNH CỬU
ĐÀO CHANH

005155/ĐNAI 

- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/09/1983 01/10/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

10
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC VĨNH CỬU

TRẦN THỊ 

HƯỜNG

010893/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/1993 01/09/2025

11
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MỸ ANH
VŨ VĂN KIÊM

0001543/BD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

15/07/2023 15/07/2025

12
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT ANH
HÀ HUY KHÔI

000096/HCM-

GPHN
Chuyên khoa Nhi khoa

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

02/01/2025 25/08/2025

13
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT ANH
PHÍ CÔNG BẮC

000348/BP-

GPHN
Đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/02/2025 01/08/2025

14
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT ANH

NGHIÊM TRẦN 

TIẾN

4511/BP-

CCHN
Y sỹ Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/01/2020 13/09/2025

15
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN
LÊ THỊ LỆ HẰNG

"004096/PY-

CCHN; 

25/2024/QĐ-

NASG ngày 

01/09/2024"

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi 

khoa; siêu âm tổng quát

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/09/2024 20/10/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

16
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHƯỚC TÂN - SÀI GÒN

NGUYỄN THỊ 

ĐÀO MY

002625/HCM-

GPHN
Y học cổ truyền

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

12/10/2024 11/10/2025

17
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHƯỚC TÂN - SÀI GÒN

HOÀNG THỊ 

DIỆU LINH

031903/HNO-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa phụ sản-KHHGĐ

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

26/08/2024 17/10/2025

18
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DUY KHANG
ĐOÀN THỊ PHƠN

003152/BTH-

CCHN
161/QĐ-SYT

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

01/10/2018 20/10/2025

19
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT ANH

VŨ THỊ QUYÊN 

QUYÊN

019126/TH-

CCHN
Cử nhân xét nghiệm y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

26/10/2023 01/07/2025

20
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT ANH
TRỊNH VĂN ANH

4542/BP-

CCHN
Y sỹ Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

23/08/2024 01/07/2025

21
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐẠI PHƯỚC
SƠN HIẾU NGHĨA

005379/TV-

CCHN ngày 

16/11/2023

Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

01/07/2024 15/10/2025

22
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA NHƠN TRẠCH
LÊ THỊ TÂM

001782/ĐNAI-

CCHN 

390/QĐ-SYT 

ngày 

07/03/2019

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh, gây mê 

hồi sức

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

26/08/2024 22/10/2025

23
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA TAM PHƯỚC

PHẠM HÙNG 

LONG

012817/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/04/2025 01/10/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

24
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA TAM PHƯỚC

NGUYỄN MINH 

THOẠI

046775/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/05/2023 01/10/2025

25
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN

PHẠM VĂN 

DŨNG

056761/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

17/12/2024 22/10/2025

26
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

PHÚC AN

NGUYỄN THỊ LY 

THÃO

007151/BD-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ về việc Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

17/12/2023 20/10/2025

27
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU BÌNH LONG
TRƯƠNG ÁI VI

4965/BP-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu. khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của bộ y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/04/2018 01/10/2025

28
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU BÌNH LONG
PHẠM TUẤN TÚ

0002701/BP-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/09/2015 04/10/2025

5



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

29
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH PHƯỚC

NGUYỄN VĂN 

RỚT

009548/BD-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/01/2024 07/09/2025

30
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH PHƯỚC

NGUYỄN THỊ 

THẢO

2610/KT-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/08/2020 25/04/2025

31
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH PHƯỚC
LÊ QUANG BIÊN

4268/BP-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/11/2018 25/04/2025

32
BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN 

ĐỒNG NAI
ĐẶNG THÁI HUY

010827/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Mắt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

28/03/2025 20/10/2025

33
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH PHƯỚC
TRIỆU THỊ THẮM

5112/BP-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

quy định tại TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/11/2021 11/09/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

34
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH PHƯỚC

NGUYỄN VĂN 

KHÔI

002266/CM-

CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

17/10/2022 17/06/2025

35
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH PHƯỚC

NGUYỄN 

QUANG VINH

001593/PT-

CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

29/05/2023 01/06/2025

36
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH PHƯỚC

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG

037205/HCM-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại TT 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/07/2022 26/05/2025

37
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH PHƯỚC

PHAN THANH 

PHƯỚC

008782/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/07/2019 16/08/2025

38
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH PHƯỚC

NGUYỄN THỊ 

THANH HUYỀN

5355/BP-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/12/2023 05/06/2025

39
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN NGỌC

NGUYỄN THỊ 

THU HIỀN

0001477/NT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ sản - Kế hoạch hoá gia 

đình

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

08/01/2022 23/10/2025

40
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH PHƯỚC

TRẦN THỊ MINH 

CHÂU

5237/BTH-

CCHN
Chuyên khoa Phục hồi chức năng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

11/07/2022 18/03/2025

7



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

41
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH PHƯỚC

NGUYỄN HỮU 

MINH

000610/BP-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

06/10/2011 30/05/2025

42
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN NGỌC

PHẠM VĂN 

TÙNG

000655/BTH-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

08/01/2024 17/08/2025

43
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH PHƯỚC

LÊ TRỊNH THỦY 

TIÊN

045234/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

16/12/2024 06/09/2025

44
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA TAM PHƯỚC

NGÔ THỊ MAI 

TRÂM

005286/HCM-

GPHN
Chuyên khoa Tai Mũi Họng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

13/06/2025 24/09/2025

45
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM VIỆT PHƯỚC BÌNH

TRẦN MINH 

THỨC

002516/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/09/2020 24/10/2025

46
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC HOÀN HẢO

HUỲNH MINH 

TÂM

044164/HCM-

CCHN

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/08/2025 20/10/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

47

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

TRẦN ĐÌNH 

MINH TRÍ

046166/HCM-

CCHN Ngày 

28/08/2019

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

Khoa Nhi

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

11/11/2019 24/10/2025

48
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA TAM PHƯỚC
BÙI HỮU LỢI

010945/ĐNAI-

CCHN 

1110/QĐ-SYT 

ngày 

24/10/2018 

04/QĐPC-

ANTAP ngày 

09/01/2025

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền; Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, không làm thủ 

thuật chuyên khoa Thực hiện kỹ 

thuật Điện tâm đồ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

09/01/2025 05/11/2025

49
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI

NGUYỄN THỊ 

XUÂN THOA

006476/KH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/07/2018 26/10/2025

9



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

50
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA NHƠN TRẠCH
PHẠM THỊ TÁM

004309/ĐNAI-

CCHN 

904/QĐ-SYT 

ngày 

24/08/2017 

29/2024/QĐP

C-ANNT ngày 

01/07/2024

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội nhiễm - Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa, không làm 

thủ thuật chuyên khoa - Thực 

hiện kỹ thuật đo và đọc kết quả 

""Điện tâm đồ"""

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/07/2024 01/11/2025

51
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK
NGUYỄN NHẬT

3129/NT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/08/2025 04/10/2025

52
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐẠI PHƯỚC
LÊ VĂN TRÚC

000390/TTH-

GPHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/04/2025 26/10/2025

53
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA THẠNH PHÚ
ĐINH THỊ DUNG

000198/ĐNAI-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/07/2024 22/10/2025

54
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN PHÚC SÀI GÒN

NGUYỄN PHAN 

BẢO NGỌC

048755/HCM-

CCHN

Bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

01/06/2025 28/10/2025

55
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN PHÚC SÀI GÒN

ĐỖ KIM NGỌC 

CHÂU

014212/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/06/2025 28/10/2025

56
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN PHÚC SÀI GÒN

NGÔ ĐẶNG PHÚ 

ĐỨC

009692/ĐL-

CCHN
Cử nhân kỹ thuật hình ảnh Y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/06/2025 28/10/2025

10



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

57

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC

NGUYỄN NGỌC 

ÁNH

008815/BD-

CCHN
Kỹ thuật viên

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/06/2024 31/12/2025

58
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

AN PHÚC SÀI GÒN
THẬP VĂN ĐẮC

767/NT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/01/2017 10/07/2025

59

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN - CHI NHÁNH 

2

VŨ TOÀN THIỆN
013579/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh ,chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/07/2024 20/10/2025

60

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC

HUỲNH CÔNG 

HẢI

006429/TG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/05/2025 24/10/2025

61
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG THÀNH
VÕ VĂN TRƠN

005740/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoai

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/10/2023 01/10/2025

62
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG THÀNH

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG THÀNH

006569/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội nhi

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

02/12/2024 01/08/2025

63
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA THẠNH PHÚ
LÊ BÍCH NGỌC

0026965/HCM

-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội, Nhi

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/08/2022 06/10/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

64
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM Y SÀI GÒN

TRẦN VĂN 

HÙNG

" 

006213/ĐNAI-

CCHN; 

279/QĐ-SYT 

(ngày 28 tháng 

01 năm 2019)"

"- Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa - Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi."

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/09/2025 31/10/2025

65
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM Y SÀI GÒN
THÁI ANH SÂM

0004096/HCM

-CCHN

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh 

(X-quang, Siêu âm)

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/06/2024 28/10/2025

66
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM Y SÀI GÒN
LÝ TÁNH

006266/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên X-Quang

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/06/2024 28/10/2025

67
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA TAM PHƯỚC
LẠI THỊ QUỲNH

055944/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ sản

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/08/2025 21/10/2025

68
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG THÀNH

NGUYỄN VĂN 

NGHỊ

015437/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

14/12/2023 01/10/2025

69
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN BÙ NA

LÊ THỊ DIỆU 

HUYỀN

4933/BP-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/01/2022 29/10/2025

70
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

VŨ NGỌC 

CƯỜNG

3689/BP-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/10/2021 29/10/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

71
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN THÀNH SÀI GÒN

PHAN TRUNG 

HẬU

052546/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2024 28/10/2025

72

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT - 

NHA KHOA SÀI GÒN C.H 

DENTAL

CHẾ THỊ HIỀN
010049/ĐNAI-

CCHN

khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2020 29/10/2025

73
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN
LÊ TRÍ ĐỨC

005760/ST-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/04/2024 29/10/2025

74
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN

NGUYỄN VĂN 

MY

00575/BN-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/06/2025 29/10/2025

75
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN
CAO ĐÌNH MINH

001363/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai Mũi Họng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/07/2025 29/10/2025

76
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN

TRƯƠNG THỊ 

LƯU

0008578/ĐNA

I-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/07/2024 29/10/2025

77
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TRẢNG BOM

NGUYỄN THỊ 

THANH THIỆN

006837/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

19/11/2013 21/10/2025

78
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA NGÃ TƯ VŨNG TÀU

LỮ NGUYỄN 

PHƯƠNG QUỲNH

001045/ĐNAI-

GPHN
Răng Hàm Mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

24/05/2025 25/10/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

79

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHÚC TRẠCH THUỘC 

CONG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA PHúC 

TRẠCH

MAI CHIẾM 

THÀNH

005158/BRVT

-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/07/2023 01/08/2025

80
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ 

TRUYỀN BÌNH PHƯỚC
ĐOÀN HẢI HÒA

5170/BP-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

12/12/2022 03/11/2025

81
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ 

TRUYỀN BÌNH PHƯỚC

PHẠM THANH 

SƠN

0001426/BP-

CCHN

- Thực hiện theo QĐ 

41/2005/QĐ- BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội 

vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

12/05/2014 03/11/2025

82
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN TAM PHƯỚC
LƯƠNG THỊ LỆ

011916/ĐNAI 

- CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

về xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/11/2019 29/10/2025

83
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM BÌNH AN

PHẠM THỊ NGỌC 

HIỀN

004410/LĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

17/04/2025 27/10/2025

84
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDICAL TÂM ĐỨC
VŨ HÀ GIANG

000564/NB-

GPHN ngày 

04/06/2025

Chuyên khoa Sản phụ khoa.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/09/2025 13/10/2025

85
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN MEDICAL
LÊ VĂN CƯỜNG

0009094/ĐNA

I-CCHN ngày 

19/05/2015

Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại 

khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/05/2025 16/10/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

86
PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA NHI VIỆT ÚC
LÊ HỮU THÀ

008904/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

30/06/2025 31/10/2025

87

TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC PHÚ RIỀNG (KHỐI 

TRẠM Y TẾ)

CHẨU THỊ MIỀN
0002126/BP-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/10/2025 31/10/0025

88

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

NGUYỄN THỊ 

HOÀI THU

002309/ĐNAI-

CCHN NGÀY 

01/02/2018

ĐIỀU DƯỠNG

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/04/2018 26/10/2025

89

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MINH HƯNG THUỘC CÔNG 

TY TNHH BỆNH VIỆN NAM 

SÀI GÒN PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA MINH HƯNG

TRẦN ĐỨC 

THUẬN

3516/BP-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của bộ y 

tế, Bộ Nội Vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/01/2022 25/08/2025

15



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

90
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC BIÊN HÒA
LÊ TẤN NGHỀ

004223/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ - 

BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; 

Thực hiện Kỹ thuật chụp Xquang.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/06/1985 01/11/2025

91

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI

NGUYỄN NHẬT
2139-NT-

CCHN
Khám bệnh , chữa bệnh Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/09/2025 15/11/2025

1
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU PHÚ RIỀNG
HOÀNG THỊ NGÀ

000025/BP-

GPHN
Y SỸ ĐA KHOA

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/03/2023 25/09/2025

2
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU PHÚ RIỀNG

TRẦN NGUYỄN 

NGÀN THƯƠNG

4080/BP-

CCHN
Y sỹ đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2017 01/08/2025

DANH SÁCH BÁO GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ DO NGƯỜI HÀNH NGHỀ TỰ NHẬP LIỆU
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